
DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 2013

THUỘC DIỆN HỌC TIẾP (8 SV)
(Kèm QĐ số 1033/QĐ-CĐKTCT-ĐT, ngày 28 tháng 9 năm 2017)

CÐN CGKL 15A (1 SV)
1. 0461131076 Nguyễn Ngọc Bảo Tâm 24/03/95

CÐN ÔTÔ 15A (1 SV)
1. 0465131138 Nguyễn Văn Hoài 19/11/95

CÐN ĐCN 15A (1 SV)
1. 0466131460 Hoàng Anh Khoa 03/02/94

CÐN ĐTCN 15A (1 SV)
1. 0467131168 Đào Nguyễn Minh Nhựt 06/01/94

CÐN QTM 15A (2 SV)
1. 0468131097 Vũ Trường 30/03/95 2. 0468131170 Lê Việt Nghĩa 14/01/95

CÐN QTM 15B (1 SV)
1. 0468131198 Huỳnh Thị Mỹ Tiên 30/10/95

CÐN SCMT 15A (1 SV)
1. 0469131196 Trần Phương Thịnh 03/08/95

Trang 1



Trang 2



DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 2013

THUỘC DIỆN THÔI HỌC (73 SV)
(Kèm QĐ số 1033/QĐ-CĐKTCT-ĐT, ngày 28 tháng 9 năm 2017)

CÐN CGKL 13A (1 SV)
1. 0461131104 Trần Đăng Hoài Vương 10/04/94

CÐN CGKL 13B (1 SV)
1. 0461131212 Nguyễn Hoàng Anh Vũ 27/12/94

CÐN SCCK 13A (2 SV)
1. 0462131018 Nguyễn Minh Đông 07/11/95 2. 0462131066 Đinh Văn Quốc 15/05/95

CÐN SCCK 13B (3 SV)
1. 0462131108 Lý Hoài Bảo 22/09/94 2. 0462131123 Phạm Tấn Đạt 14/03/94

3. 0462131193 Phạm Văn Tuấn 25/10/94

CÐN KTML 13A (2 SV)
1. 0464131009 Nguyễn Giang Châu 03/11/92 2. 0464131057 Lê Hùng Mạnh 15/08/95

CÐN KTML 13B (3 SV)
1. 0464131120 Nguyễn Quốc Hoàng Ân 16/06/94 2. 0464131195 Nguyễn Trí Tâm 26/01/95

3. 0464131211 Trương Thành Triệu 14/07/95

CÐN ÔTÔ 13A (2 SV)
1. 0465131057 Nguyễn Thành Nguyên 30/06/95 2. 0465131076 Đỗ Thanh Tâm 16/03/93

CÐN ÔTÔ 13B (8 SV)
1. 0465131134 Nguyễn Minh Hải 10/06/95 2. 0465131135 Đào Trọng Hiếu 09/08/93

3. 0465131136 Vũ Trung Hiếu 25/04/86 4. 0465131156 Nguyễn Huỳnh Nhật Long 18/11/95

5. 0465131164 Trần Đình Ngọc 06/05/93 6. 0465131168 Đoàn Xuân Phi 10/10/93

7. 0465131191 Huỳnh Nhật Tân 08/12/95 8. 0465131218 Lê Anh Tùng 17/01/95

CÐN ÔTÔ 13C (6 SV)
1. 0465131234 Nguyễn Thanh Bình 19/02/95 2. 0465131235 Phan Bữu Châu 00/00/88

3. 0465131255 Nguyễn Xuân Bảo Hoàn 25/09/95 4. 0465131278 Nguyễn Xuân Lộc 09/06/93

5. 0465131287 Lê Hà Phi 07/08/95 6. 0465131302 Võ Hoàng Sơn 02/03/95

CÐN ÔTÔ 13D (3 SV)
1. 0465131378 Nguyễn Lê Ngọc Lợi 05/07/95 2. 0465131403 Lương Nguyễn Hoàng Quân 14/05/95

3. 0465131447 Nguyễn Văn Vương 14/10/95

CÐN ÔTÔ 13E (6 SV)
1. 0465131455 Dương Đức Duy 05/09/92 2. 0465131494 Võ Đinh Hoàng Long 26/03/94

3. 0465131496 Phạm Hữu Lộc 06/05/95 4. 0465131497 Lê Minh Mẫn 08/04/95

5. 0465131537 Đỗ Quốc Thắng 27/03/95 6. 0465131542 Nguyễn Trọng Thức 21/08/93

CÐN ĐCN 13A (1 SV)
1. 0466131009 Võ Thành Duy 09/01/91

CÐN ĐCN 13B (4 SV)
1. 0466131112 Nguyễn Hoàng Thái Bình 05/02/95 2. 0466131133 Tô Trung Hiếu 10/08/95

3. 0466131155 Lê Minh 26/02/95 4. 0466131200 Nguyễn Quốc Trung 04/01/94

CÐN ĐCN 13C (6 SV)
1. 0466131228 Lê Mậu Duy 06/09/94 2. 0466131255 Đoàn Vĩ Nhật Khánh 05/11/95

Trang 3
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CÐN ĐCN 13C (6 SV)
3. 0466131263 Phạm Quí Lâm 21/05/95 4. 0466131271 Hồ Duy Luận 24/12/94

5. 0466131288 Hồ Tấn Tài 10/09/95 6. 0466131318 Lê Trọng Ý 20/09/94

CÐN ĐCN 13E (5 SV)
1. 0466131423 Mai Đức Anh 09/03/92 2. 0466131431 Nguyễn Phú Cường 08/08/95

3. 0466131479 Huỳnh Trung Nhân 15/10/93 4. 0466131495 Hà Cao Trường Sơn 27/03/95

5. 0466131501 Mai Sỹ Thắng 16/02/93

CÐN ĐTCN 13A (2 SV)
1. 0467131083 Trần Nhật Thuyên 01/01/95 2. 0467131101 Đỗ Duy Vinh 17/02/95

CÐN ĐTCN 13B (4 SV)
1. 0467131117 Nguyễn Hữu Cường 10/04/95 2. 0467131129 Nguyễn Trường Giang 14/07/94

3. 0467131137 Nguyễn Anh Huy 17/06/94 4. 0467131197 Nguyễn Tiến Trịnh 20/05/92

CÐN QTM 13A (4 SV)
1. 0468131011 Lê Hữu Cường 19/02/95 2. 0468131017 Văn Thành Đạt 06/07/95

3. 0468131024 Nguyễn Trường Giang 10/07/95 4. 0468131042 Nguyễn Thành Long 12/05/94

CÐN QTM 13B (4 SV)
1. 0468131108 Đinh Gia Bảo 31/03/95 2. 0468131182 Lê Đỗ Hoàng Sơn 30/11/93

3. 0468131184 Trần Ngọc Tâm 01/02/92 4. 0468131197 Ngô Hoài Thương 12/02/94

CÐN SCMT 13B (6 SV)
1. 0469131003 Dumo Vương Quốc Anh 09/08/93 2. 0469131009 Đoàn Thế Bảo 14/01/93

3. 0469131052 Trịnh Nguyễn Bình Minh 10/12/95 4. 0469131057 Chế Nam Nhật 12/07/92

5. 0469131201 Tô Dũng Toàn 14/12/95 6. 0469131213 Nguyễn Duy Việt 01/04/95
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